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	1,5
	
	1.5
	1.0
	2.0
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	Trường Tiểu học A Ma Trang Lơng
Họ tên: …………………………

Lớp: 4....
	Thứ …   ngày … tháng  11 năm 2020
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT– bài kiểm tra đọc

Thời gian làm bài: 40 phút


	Điểm

	Lời nhận xét của giáo viên



A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng – Thời gian: 40 phút  - (3 điểm)
  - Học sinh bốc thăm, đọc và trả lời một câu hỏi trong các bài tập đọc sau:


1/ Dế Mèn bênh vực kẻ yếu .

2/ Thư thăm bạn .


3/ Người ăn xin .

4/ Một người chính trực .


5/ Những hạt thóc giống .


6/ Đôi giày ba ta màu xanh .

II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt- Thời gian: 40 phút  ( 7 điểm)

Cây sồi và cây sậy

 
Trong khu rừng nọ có một cây sồi cao lớn sừng sững đứng ngay bên bờ một dòng sông. Hằng ngày, nó khinh khỉnh nhìn đám sậy bé nhỏ, yếu ớt, thấp chùn dưới chân mình.

             Một hôm, trời bỗng nổi trận cuồng phong dữ dội. Cây sồi bị bão thổi bật gốc, đổ xuống sông. Nó bị cuốn theo dòng nước đỏ ngầu phù sa. Thấy những cây sậy vẫn tươi xanh hiên ngang đứng trên bờ, mặc cho gió mưa đảo điên. Quá đỗi ngạc nhiên, cây sồi bèn cất tiếng hỏi:

· Anh sậy ơi, sao anh nhỏ bé, yếu ớt thế kia mà không bị bão thổi đổ? Còn tôi to lớn thế này lại bị bật cả gốc, bị cuốn trôi theo dòng nước?

Cây sậy trả lời:

· Tuy anh cao lớn nhưng đứng một mình. Tôi tuy nhỏ bé, yếu ớt nhưng luôn luôn có bạn bè đứng bên cạnh tôi. Chúng tôi dựa vào nhau để chống lại gió bão, nên gió bão dù mạnh tới đâu cũng chẳng thể thổi đổ được chúng tôi.

Nghe vậy, cây sồi ngậm ngùi, xấu hổ. Nó không còn dám coi thường cây sậy bé nhỏ yếu ớt nữa.

Theo TRUYỆN NGỤ NGÔN NƯỚC NGOÀI
Đọc thầm bài “Cây sồi và cây sậy” và chọn câu trả lời đúng 
1/ Tại sao cây sồi xem thường cây sậy? (0.5) M1
a. Vì sồi thấy mình cao to               b.Vì sồi trên bờ còn sậy dưới nước.

c. Vì sồi thấy mình quan trọng hơn sậy.
d. Vì sồi cậy mình cao to còn sậy nhỏ bé, yếu ớt.
2/ Cây sồi ngạc nhiên vì điều gì? (0.5) M1
a.Cây sậy vẫn xanh tươi, hiên ngang đứng thẳng mặc cho mưa bão

b. Sậy bị bão thổi đổ xuống sông, còn sồi không bị gì.

c. Cây sồi bị cuốn trôi theo dòng nước đỏ ngầu phù sa.

d. Sậy cũng bị cuốn theo dòng nước .

 3/ Tại sao cây sồi ngậm ngùi xấu hổ, không dám coi thường cây sậy nữa?(0.5) M1
        a.  Vì cây sồi bị bão thổi đổ xuống sông, trôi theo dòng nước.

    b.  Vì cây sậy không bị mưa bão thổi đổ cuốn trôi.

    c.   Vì sồi hiểu được sức mạnh đoàn kết của những cây sậy bé nhỏ.

    d. Vì sồi thấy sậy không kiêng nể mình.
4/ Qua câu chuyện “Cây sồi và cây sậy”, em rút ra được bài học gì? (1.0) M4
 5/ Dòng nào dưới đây gồm các từ láy?(1.0) M3
A. Sừng sững, khinh khỉnh, ngậm ngùi      B.dữ dội, đảo điên, yếu ớt

C. đảo điên, bạn bè, luôn luôn                    D.tươi tốt, đảo điên, luôn luôn.

6/ Danh từ trong câu sau là : “ Cây sồi bị bão thổi bật gốc, đổ xuống sông.” (1.0) M3
A. Cây sồi, bão, gốc, sông.    B. Cây sồi, bão, sông.
C. Cây sồi, bão, sông, đổ.      D. Cây sồi, bão, sông, thổi, đổ
7/Các dấu hai chấm trong câu chuyện trên có tác dụng gì?(0.5) M2

A. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau là lời giải thích

B. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau là phần trích dẫn.

C. Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói của nhân vật 

D. Báo hiệu việc liệt kê sau nó.

8/ Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ “ tự trọng” (1.0)  M2

A. Tin vào bản thân mình

B. Quyết định lấy công việc của mình.

C. Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình.

D. Đánh giá mình quá cao và coi thường người khác

9/  Tìm từ đơn và từ phức trong câu văn sau: ( 1.0) M2

                          Trời bỗng nổi trận cuồng phong dữ dội
Từ đơn:…………………………………………………………………

Từ phức:…………………………………………………………………………….
B. KIỂM TRA PHẦN VIẾT
I. Chính tả (2 điểm) Nghe viết:  -  Thời gian: 15 phút, Buổi sáng trên bờ biển  Sáng sớm, trời quang hẳn ra. Đêm qua, một bàn tay nào đã giội rửa vòm trời sạch bóng. Màu mây xám đã nhường chỗ cho một màu trắng phớt xanh như màu men sứ. Đằng đông, trên phía quãng đê chạy dài rạch ngang tầm mắt, ngăn không cho thấy biển khơi, ai đã ném lên bốn, năm mảng mây hồng to tướng, lại điểm xuyết thêm ít nét mây mỡ gà vút dài thanh mảnh.

Bùi Hiển
II. Tập làm văn (8 điểm) - Thời gian: 25 phút
Viết bức thư gửi người thân hoặc bạn ở xa để thăm hỏi và kể về tình hình học tập của em trong nửa học kỳ I vừa qua.
HD CHO DIỂM MÔN TV LỚP 4 KT  GHKI – NH  2020 – 2021
I. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm   1. Đọc thành tiếng: (3 điểm)
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm  : 1 điểm   - Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng)  :  1 điểm 
1. 2. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt:  (7 điểm) - Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc  :  1 điểm . 1. B,     2. A,    3. C
2.HS trả lơì theo ý của mình  HS có thể viết: + Em không nên coi thường người khác.
+ Đoàn kết là sức mạnh giúp chiến thắng những thử thách to lớn.

+ Không nên coi thường những người bé nhỏ, yếu đuối hơn chúng ta.
2. A,   4.A,    5. C, 6.C
3. Từ đơn: trời, bỗng, nổi, trận     Từ phức: cuồng phong, dữ dội
A. Chính tả: (2 điểm) - Đánh giá, cho điểm: Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ và đúng theo đoạn văn : 2 điểm.

- Học sinh viết mắc từ 2 lỗi chính tả trong bài viết (sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng quy định): trừ 0,25 điểm/1 loại lỗi.

Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn,…bị trừ 0,5 điểm toàn bài.
B. Tập làm văn (8 điểm)  * Đảm bảo được các yêu cầu sau:

- HS viết được một bức thu dúng cấu trúc ( Có phần mở đầu, phần chính, phần cuối thư) một cách mạch lạc, có nội dung phù hợp theo yêu cầu của đề bài.- Biết thăm hỏi và động viên bạn lúc khó khăn. Lời thăm hỏi tự nhiên tình cảm. - Viết đúng câu ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.
- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch đẹp.

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạtvà chữ viết có thể cho các mức điểm phù hợp với thực tế bài viết.

+ Lưu ý: HS viết bài tùy theo mức độ mà GV cho điểm đúng theo bài làm của học sinh.

     Bảng ma trận đề thi học  giữa kì 1 môn Toán lớp 4 theo thông tư 22

Ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4
	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	 

TỔNG

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	  Đọc, viết, so sánh số tự nhiên

  Biết đặt tính và thực hiện phép cộng, trừ các số có đến 6 chữ số
	Số câu
	 2
	 
	 
	 1
	 
	 
	 
	 1
	 2
	 2 

	
	Số điểm
	 2
	 
	 
	 2
	 
	 
	 
	 0.5
	 2
	 1

	
	Câu số
	1,2
	
	
	7
	
	
	
	10
	
	

	Đơn vị đo: Biết được các đơn vị đo khối lương, thời gian 
	Số câu
	 1
	 
	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 2
	 

	
	Số điểm
	 0,5
	 
	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 1,5
	 

	
	Câu số
	5
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	Yếu tố hình học: Nhận biết được các loại góc, hai đường thẳng vuông góc, song song
	Số câu
	 
	 
	 1
	 1
	 
	 
	 
	 
	 1
	 1

	
	 

Số điểm
	 
	 
	 1
	 1
	 
	 
	 
	 
	 2
	 1

	
	Câu số
	
	
	6
	9
	
	
	
	
	
	

	Giải toán số trung bình cộng, tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
	Số câu
	 1
	 
	 
	 
	 
	 1
	 
	 
	 1
	 1

	
	 

Số điểm
	 1
	 
	 
	 
	 
	 1
	 
	 
	 1
	 1

	
	Câu số
	3
	
	
	
	
	8
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	4
	 
	2
	2
	
	1
	
	 1
	6
	4

	
	Số điểm
	3.5
	 
	2
	3
	
	1
	
	0.5 
	5.5
	4.5


	Trường Tiểu học A Ma Trang Lơng
Họ tên: …………………………

Lớp: 4....
	Thứ …   ngày … tháng  11 năm 2020
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 40 phút

	
	


	Điểm
	Lời phê của thầy ( cô) giáo

	
	………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (5,5đ)

   Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc điền vào chỗ chấm  
Bài 1 : (1 điểm)     Số 3 325 168 đọc là: 
	A. Ba mươi ba triệu hai trăm năm   mươi nghìn một trăm sáu mươi tám               
	B. Ba triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn một trăm sáu mưới tám 

	C. Ba triệu hai trăm ba mươi lăm nghìn một trăm sáu mưới tám.
	D. Ba trăm ba mươi hai nghìn năm nghìn một trăm sáu tám


Bài 2 : (1 điểm)     Số gồm “7 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 6 đơn vị” được viết là:

   A.  702 506            B. 700 256                 C. 702 056                    D. 720 506   

Bài 3 : (1điểm)Trung bình cộng của   4m  , 11 m  , 15 m  , 30 m  là ? 
     A. 11m                B.  12 m        C. 14 m                D. 15 m 

Bài 4 : (1điểm)  2m 5 cm =     ......cm        
A.  205cm                B.250 cm     C.  2005cm         D.  2500cm         
Bài 5 : ( 1 điểm) Hình tứ giác bên có: 

	          A. Hai góc vuông, một góc nhọn và một góc tù                      

	          B. Hai góc vuông và hai góc nhọn                      

	          C. Hai góc vuông và hai góc tù                      


Bài 6 : (0,5 điểm)    Năm 2020 thuộc thế kỉ thứ mấy ? 
   A. thế kỉ XVIII           B. thế kỉ XIX             C. thế kỉ XX           D. thế kỉ XXI

II.  PHẦN TỰ LUẬN : 4,5đ
Bài 7: (2 điểm)Đặt tính rồi tính: 
          a.  14689 + 4011          b.  42176 – 7983     c.  125 x 7     d. 972 : 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 8: (1điểm ) Lớp 4a có tất cả  24  học sinh, số học sinh nam nhiều hơn nữ 4 bạn . Hỏi lớp có bao nhiêu bạn nam?   
Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 9 ( 1 điểm ) : Một bức tranh hình chữ nhật có chiều dài 70cm chiều rộng 30 cm . Tính diện tích bức tranh đó ?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 10 : ( 0.5 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất 

11+ 22 + 33 + 44 + 66 + 77 + 88 + 99 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHẤM

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (7đ)

   Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc điền váo chỗ chấm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	 B
	A
	D
	A
	A
	D

	Điểm
	1
	1
	1
	1
	1
	0.5


II.  Phần tự luận 

Câu 7: (2 điểm)  Đặt tính rồi tính: 

          a.  14689 + 4011  = 18700                               b.    42176 – 7983 = 34193

          c . 125 x 7  = 875


                d.     972  : 6   = 162
Câu 8:  (1điểm) 

Giải

                                        Số học sinh nam là 

( 24 + 4  ) : 2 = 14 ( bạn ) 

                                  Đáp số : 14 bạn 

Bài 9 
: (1điểm) 




Giải

  



Diện tich bức tranh là 





70 x 30 = 2100  ( cm² )





                                   Đáp sô :   2100  ( cm² )

²
Bài 10 : ( 0.5 điểm)   Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) 1 + 12 + 23 + 44 + 66 + 77 + 88 + 99 

=  (1 + 99 ) + ( 12 + 88 ) + (23 + 77) + ( 44+ 66 )

= 100 + 100 + 100 + 110

= 410
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